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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  18/6/2022 Từ lâu, việc sử dụng trợ giảng trong các lớp học tiếng Anh tại các cơ 

sở giáo dục đã trở thành một phương pháp phổ biến nhằm hỗ trợ giáo 

viên, giảng viên trong việc quản lý lớp giúp tăng cường chất lượng dạy 

và học tiếng Anh. Tuy nhiên, việc sử dụng trợ giảng sinh viên tại các 

trường Đại học còn là một điều mới mẻ và mới chỉ có một số trường áp 

dụng, trong đó có Khoa Ngôn ngữ ứng dụng của trường Quốc tế - Đại 

học Quốc gia Hà Nội. Để đánh giá hiệu quả của việc sử dụng trợ giảng 

sinh viên, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống 

bằng cách phỏng vấn giảng viên chủ nhiệm và khảo sát sinh viên các 

lớp thuộc chương trình Dự bị tiếng Anh về các công việc mà trợ giảng 

sinh viên đảm nhận. Kết quả cho thấy đạt hiệu quả cao là việc theo dõi 

và quản lý chuyên cần của sinh viên và giải đáp thắc mắc của sinh viên 

ngoài giờ học. Từ đó nghiên cứu cũng đưa ra một số đề xuất cho giảng 

viên chủ nhiệm và Khoa nhằm xây dựng mô hình sinh viên trợ giảng 

hiệu quả hơn tại trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội trong các 

năm học tới. 
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1. Đặt vấn đề 

Việc sử dụng trợ giảng là sinh viên tốt nghiệp đã được áp dụng khá rộng rãi trong các cơ sở 

giáo dục. Sinh viên đã tốt nghiệp, với những trải nghiệm thực tế của bản thân trong quá trình học, 

sẽ hiểu được tâm lý của sinh viên đồng thời cũng có đủ kiến thức, kỹ năng để hỗ trợ giáo viên 

trong các hoạt động của lớp. Phương pháp này cũng đã được Sargent, L. D. và cộng sự (2009) 

khẳng định hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng dạy và học [1]. Tuy nhiên, việc thuê trợ 

giảng sinh viên sau đại học làm công tác trợ giảng gặp nhiều khó khăn, trong đó việc thiếu nguồn 

tài chính hỗ trợ cho cán bộ trợ giảng là một vấn đề chính [2] [3]. Trong bối cảnh đó, việc sử dụng 

sinh viên đang theo học tại trường làm công tác trợ giảng là một giải pháp. Việc sử dụng trợ 

giảng sinh viên (TGSV) đã và đang đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong các trường đại học 

trong các thập kỉ gần đây  [4]. Việc sử dụng TGSV là một biện pháp tiết kiệm chi phí, và chi phí 

thuê TGSV có thể chỉ bằng 1/10 chi phí cho trợ giảng đã ra trường [5]. 

Mô hình trợ TGSV được chứng minh là mang lại lợi ích cho cả TGSV và sinh viên được trợ 

giảng [6]. Những thuận lợi do mô hình đem lại cho chính bản thân sinh viên trợ giảng (SVTG) 

như nâng cao kỹ năng giao tiếp, hiểu biết sâu hơn về môn trợ giảng; thuận lợi cho các giảng viên 

trong quá trình áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực; thuận lợi cho các sinh viên được hỗ 

trợ cả trong và ngoài lớp học; đặc biệt với những học phần có sĩ số sinh viên lớn  [7] [8]. Ngoài 

ra, theo James, C. và cộng sự (2013), SVTG sẽ thân thiện nhiều hơn với sinh viên so với giảng 

viên hay cán bộ trợ giảng, SVTG cũng hỗ trợ sinh viên ngoài lớp học trong việc tư vấn ngành 

nghề và SVTG cũng là một nguồn để đáp ứng nhiều câu hỏi trong lớp học [9]. 

Tại Trường Quốc tế, ĐHQGHN, mô hình trợ giảng sinh viên đã được bắt đầu vào năm học 

2020-2021 và bước đầu mang lại kết quả tích cực trong việc quản lý các lớp học dự bị tiếng Anh. 

2. Mô hình trợ giảng tại chƣơng trình tiếng Anh dự bị, trƣờng Quốc tế - ĐHQGHN 

2.1. Chương trình tiếng Anh dự bị 

Chương trình tiếng Anh dự bị (TADB) là chương trình đào tạo ngoại ngữ đặc thù do khoa 

Ngôn ngữ ứng dụng (NNUD), trường Quốc tế phụ trách thiết kế và triển khai. Chương trình được 

tổ chức nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ là tiếng Anh để có 

đủ điều kiện theo học các chương trình đại học bằng tiếng nước ngoài theo yêu cầu của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Việt Nam. Mục tiêu của chương trình TADB là sau khi kết thúc chương trình đào 

tạo gồm 5 cấp độ, sinh viên có đủ kiến thức và kĩ năng sử dụng ngoại ngữ tương đương Bậc 4 

theo khung Tham chiếu chung về ngoại ngữ của châu Âu (CEFR).  

Vào đầu năm học, sinh viên được làm bài thi kiểm tra trình độ đầu vào, căn cứ vào kết quả bài 

thi này, sinh viên được xếp vào cấp độ phù hợp. Ở mỗi cấp độ, sinh viên sẽ được học 4 kỹ năng: 

nghe, nói, đọc, viết theo mức độ từ dễ đến khó. Trong đó, 3 kỹ năng nghe, đọc, viết do giáo viên 

Việt Nam giảng dạy, riêng kỹ năng nói do giáo viên người nước ngoài phụ trách. 

Với mỗi cấp độ, sinh viên làm các bài kiểm tra thường xuyên, bài thi giữa kỳ và bài thi cuối 

cấp độ. Điểm của các bài thi này kết hợp với điểm chuyên cần có tính quyết định tới việc sinh 

viên có vượt qua mỗi cấp độ hay không. Ngoài ra, để đảm bảo tính linh hoạt và tạo điều kiện tối 

đa cho sinh viên, chương trình cho phép sinh viên có đủ điều kiện thi vượt cấp độ. 

Các giảng viên tham gia giảng dạy trong chương trình đều qua tuyển chọn, sàng lọc kỹ lưỡng, có 

kinh nghiệm, nghiệp vụ sư phạm tốt, đã gắn bó và am hiểu về sinh viên Trường Quốc tế để đưa ra 

phương pháp giảng dạy linh hoạt với từng nhóm đối tượng sinh viên. Giảng viên chương trình 

TADB nhận thức rõ tầm quan trọng của giai đoạn chuẩn bị cho sinh viên trước khi bước vào chương 

trình đại học, đồng thời nắm rõ vai trò của mình trong việc cung cấp kiến thức cũng như tạo động lực 

cho sinh viên trong mỗi giờ học. Vì vậy, giảng viên, đặc biệt là giảng viên chủ nhiệm (GVCN) của 

mỗi lớp, luôn gần gũi, thân thiện với sinh viên để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các em đối với 

chương trình nói chung và từng kỹ năng nói riêng; từ đó tìm ra phương pháp phù hợp với từng lớp.  

Từ năm học 2020-2021, chương trình TADB có thêm mô hình TGSV với mục đích hỗ trợ 

giáo viên trong công tác chủ nhiệm lớp và tham gia trợ giúp giáo viên chủ nhiệm một số công 
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việc chuyên môn như quá trình quản lí chuyên cần của sinh viên, giúp đỡ các sinh viên khi chưa 

hiểu bài, kiểm tra bài cũ, thiết kế bài luyện tập thêm hoặc giải đáp thắc mắc của sinh viên trong 

quá trình học ngoại ngữ.  

2.2. Quá trình lựa chọn sinh viên trợ giảng 

Các SVTG cho chương trình TADB được tuyển chọn kĩ càng qua các bước. 

Trước tiên, Khoa NNUD xây dựng bộ tiêu chí tuyển chọn SVTG và đăng trên các kênh thông 

tin chính thống của nhà trường (Website của Trường, Fanpage của Khoa NNUD, Văn phòng 

Khoa NNUD), cụ thể như trong bảng 1. 

Bảng 1. Các tiêu chí lựa chọn SVTG 

STT Tiêu chí 

1 
Đã có chứng chỉ tiếng Anh tương đương Bậc 4 theo khung Tham chiếu chung về ngoại ngữ của 

châu Âu (CEFR). 

2 
Có kinh nghiệm liên quan đến giảng dạy (Ưu tiên các sinh viên đã từng làm trợ giảng, gia sư hoặc 

chủ nhiệm các câu lạc bộ học thuật) 

3 Có kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian tốt 

4 Nhiệt tình với công việc 

5 Có trách nhiệm với công việc 

Sau đó, TGSV đăng ký qua văn phòng Khoa Ngôn ngữ ứng dụng hoặc link tuyển chọn trên trang 

Website của nhà trường, nêu rõ trình độ cũng như kinh nghiệm học và hỗ trợ ngoại ngữ của mình.  

Sau khi được tuyển, TGSV tham gia khóa đào tạo về các công việc sẽ đảm nhận. Các công 

việc đó được liệt kê trong bảng 2: 

Bảng 2. Các công việc của SVTG 

STT Công việc 

1 Theo dõi và quản lý chuyên cần của sinh viên 

2 Soạn bài tập bổ trợ  

3 Chấm điểm bài tập hàng tuần  

4 Tham gia một số giờ học 

5 Liên hệ và giải đáp thắc mắc của sinh viên ngoài giờ học 

6 Thu thập và tổng kết điểm từ các giáo viên bộ môn 

TGSV sẽ được phân cho các GVCN. Các giảng viên phụ trách TGSV đánh giá hiệu quả công 

việc của trợ giảng sau mỗi cấp độ học theo các đầu việc ở bảng 2. 

3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu tình huống 

Bài báo được viết dựa trên kết quả của nghiên cứu tình huống tại Trường Quốc tế - 

ĐHQGHN. Việc nghiên cứu tình huống có thể mang lại nhiều thông tin quan trọng về bối cảnh đó 

là lý do phương pháp này được sử dụng nhằm tìm hiểu hiệu quả của việc sử dụng trợ giảng sinh 

viên trong các lớp học dự bị tiếng Anh tại Trường Quốc tế - ĐHQGHN nói riêng. 

Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là 10 giảng viên trường Quốc tế - Đại học quốc gia Hà Nội là giáo viên 

chủ nhiệm các lớp tiếng Anh dự bị và 50 sinh viên học ở các lớp dự bị tiếng Anh có TGSV trong 

năm học 2020-2021 và 2021-2022. 

Phương pháp thu thập số liệu 

Nguồn dữ liệu cho nghiên cứu được lấy từ kết quả phỏng vấn 10 giảng viên trường Quốc tế- 

Đại học Quốc gia Hà Nội và dữ liệu thu được từ bảng hỏi dành cho 50 sinh viên chương trình dự 

bị tiếng Anh.  

Việc phỏng vấn được tiến hành trực tiếp và được ghi lại bằng máy ghi âm kĩ thuật số. 

Câu hỏi phỏng vấn được chia thành 2 nhóm câu hỏi. Phần 1 bao gồm các thông tin cơ bản về 
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bản thân người được phỏng vấn (Tên, tuổi, giới tính, kinh nghiệm giảng dạy và chủ nhiệm lớp). 

Phần 2 gồm các câu hỏi tìm hiểu về đánh giá của các đối tượng nghiên cứu về hiệu quả của việc 

sử dụng sinh viên trợ giảng trong các lớp học dự bị tiếng Anh. 

Bảng khảo sát dành cho sinh viên được thiết kế 8 mục liên quan đến các công việc của TGSV 

để sinh viên đánh giá “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” dựa trên trải nghiệm thực tế của sinh viên. 

Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu 

Các cuộc phỏng vấn với 10 đối tượng nghiên cứu được ghi lại sau đó được dùng để phân tích 

mức độ hiệu quả của việc sử dụng sinh viên trợ giảng trong 6 nhóm công việc đã liệt kê ở lớp học 

dự bị tiếng Anh.  

Dữ liệu thu được từ bảng hỏi cho 50 sinh viên được tính ra phần trăm sinh viên đồng ý và 

không đồng ý với những công việc SVTG đã thực hiện trong thời gian cùng GVCN phụ trách lớp 

học, từ đó đánh giá được mức độ hài lòng của sinh viên đối với các công việc của SVTG. 

Dựa trên mức độ hiệu quả đó, người nghiên cứu đưa ra đề xuất cho GVCN và Khoa để việc sử 

dụng SVTG đạt hiệu quả cao hơn ở các năm học sau. 

4. Kết quả nghiên cứu và bàn luận 

4.1. Kết quả nghiên cứu 

4.1.1. Kết quả phỏng vấn giảng viên  

Qua việc phỏng vấn 10 giảng viên về hiệu quả của việc sử dụng trợ giảng sinh viên trong 6 

nhóm công việc sinh viên trợ giảng tham gia, kết quả nghiên cứu được thể hiện như sau: 

a. Theo dõi và quản lý chuyên cần của sinh viên 

Theo nhận định của 10/10 giảng viên tham gia phỏng vấn, sinh viên trợ giảng đã đồng hành 

cùng GVCN khá hiệu quả trong việc quản lý chuyên cần của sinh viên các lớp dự bị tiếng Anh. 

Trước khi có SVTG, GVCN thường chỉ tổng kết chuyên cần hàng tuần, đôi khi dẫn đến việc liên 

hệ sinh viên và phụ huynh muộn. Từ khi có SVTG, việc điểm danh và tổng kết chuyên cần hàng 

ngày được áp dụng, giúp cho GVCN có thể nắm bắt được việc sinh viên vắng mặt kịp thời để tìm 

hiểu lý do và liên lạc phụ huynh học sinh để phối hợp động viên sinh viên đi học đầy đủ kịp thời. 

b. Soạn bài tập bổ trợ  

Việc SVTG tham gia soạn bài tập bổ trợ chưa được GVCN đánh giá cao. Cụ thể, 6/10 GV cho 

rằng việc cho SVTG soạn bài còn làm cho GV mất thời gian hơn và không hiệu quả vì SVTG có 

rất nhiều câu hỏi về cách thức ra bài, độ khó và độ chính xác của bài tập; do đó, GVCN phải mất 

nhiều thời gian giải thích, kiểm tra mà kết quả bài soạn vẫn còn nhiều lỗi. Trong khi đó 3/10 GV 

còn lại mặc dù đồng ý rằng việc hướng dẫn SVTG mất thời gian trong giai đoạn đầu nhưng khi SV 

đã quen cách làm việc thì sẽ giúp GV giảm được lượng công việc đáng kể. Chỉ có 1 GV cho rằng 

SVTG là “một giải pháp hoàn hảo trong việc giảm tải việc soạn bài tập bổ trợ hàng ngày cho GV”. 

c. Chấm điểm bài tập hàng tuần  

Một trong những công việc mà nhiều GV đánh giá cao sự tham gia của SVTG là chấm điểm bài 

tập hàng tuần. Các GV cho biết phần lớn các bài tập này đều được thiết kế dưới dạng trắc nghiệm 

để kiểm tra kiến thức sinh viên đã học trong các kỹ năng thực hành tiếng nên việc SVTG chấm 

điểm không gặp khó khăn gì. Tuy nhiên với các bài viết câu, đoạn văn và bài văn dài, SVTG chưa 

đủ năng lực và kinh nghiệm để đảm nhận nên GV vẫn đảm nhận chấm cho kỹ năng Viết.  

d. Tham gia một số giờ học 

Việc tham gia một số giờ học, đặc biệt là giờ học kỹ năng Nói với GV nước ngoài để trợ giúp 

SV trình độ thấp là một nhiệm vụ của SVTG. Tuy nhiên, theo phản ánh của các GVCN tham gia 

phỏng vấn, việc này chưa được tiến hành thường xuyên và hiệu quả do SVTG vẫn còn đang đi 

học và lịch học và thi chuyên ngành khá dày đặc, sinh viên hiếm khi có thể bố trí được thời gian. 

Các GV cũng nhấn mạnh thêm rằng lịch học chuyên ngành của SVTG thường trùng với lịch học 

của các lớp Dự bị tiếng Anh, do đó GVCN “không thể bắt SVTG nghỉ học chuyên ngành để tham 

gia học cùng và trợ giúp SV dự bị”.  
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e. Liên hệ và giải đáp thắc mắc của sinh viên ngoài giờ học 

Hầu hết GVCN khẳng định SVTG đã giúp đỡ GVCN rất nhiều trong việc liên lạc sinh viên 

ngoài giờ học. Từ khi có SVTG, sinh viên trong lớp thường sẽ liên hệ SVTG về những vấn đề 

của bản thân (xin phép nghỉ học, xin thông tin của GV bộ môn, hỏi bài tập về nhà, hỏi lịch thi, 

hỏi thủ tục hành chính…), chỉ trong trường hợp SVTG không nắm được thông tin, SV mới hỏi 

GVCN. Điều này đã giúp giảm tải được lượng công việc ngoài giờ của GV đáng kể. Tuy nhiên, 

3/10 GV cũng cho biết đôi khi SVTG nắm thông tin không chắc dẫn đến việc cung cấp thông tin 

và tư vấn chưa chính xác. Cuối cùng, GVCN phải là người xử lý và giải trình phòng Đào tạo và 

Lãnh đạo Khoa. 

f. Thu thập và tổng kết điểm từ các giáo viên bộ môn 

Việc thu thập và tổng kết điểm từ GV bộ môn được tiến hành sau mỗi bài kiểm tra chính thức 

và mỗi cuối cấp độ học. Theo đánh giá của 6/10 GV, SVTG chưa chủ động trong các mốc thời 

gian tổng kết điểm, nguyên nhân chính là SVTG còn bận với lịch học của bản thân nên chưa theo 

sát được lớp học. Do đó, GVCN thường phải nhắc lịch và giục SVTG liên hệ với GV bộ môn để 

có thể tổng kết và nộp điểm đúng hạn. 

4.1.2. Kết quả bảng khảo sát sinh viên 

Bảng khảo sát với 8 tiêu chí đánh giá SVTG đã được phát cho 50 sinh viên các lớp có SVTG 

để tìm hiểu và đánh giá hiệu quả công việc của SVTG; kết quả thu được thể hiện qua bảng 3.  

Bảng 3. Đánh giá của sinh viên 

STT Tiêu chí Đồng ý (%) Không đồng ý (%) 

1 TGSV có trình độ tiếng Anh tốt 84 16 

2 TGSV kiểm tra bài tập thường xuyên 80 20 

3 TGSV nhiệt tình giải đáp thắc mắc của SV 90 10 

4 TGSV hỗ trợ SV giải quyết các khó khăn trong việc học 64 36 

5 TGSV thường xuyên liên lạc với SV 78 22 

6 TGSV tham gia lớp học cùng SV 60 40 

7 TGSV theo dõi sát sao chuyên cần của lớp 90 18 

8 TGSV tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng SV 30 70 

Kết quả khảo sát sinh viên học các lớp có SVTG cho thấy sinh viên các lớp tiếng Anh dự bị 

có phản hồi khá tích cực về các công việc SVTG đã đảm nhận. Cụ thể, có 4/8 tiêu chí nhận được 

sự đồng ý của trên 80% sinh viên, chỉ 1 công việc (tham gia hoạt động ngoại khóa cùng sinh 

viên) được nhận định chưa được tiến hành thường xuyên và hiệu quả. Ngoài ra, các công việc 

khác như tham gia lớp học cùng sinh viên, hỗ trợ sinh viên giải quyết các khó khăn trong việc 

học và thường xuyên liên lạc với sinh viên cũng được từ 60-78% sinh viên đánh giá tốt. Kết quả 

này cũng khá tương đồng với kết quả phỏng vấn 10 GVCN các lớp dự bị tiếng Anh khi tiêu chí 

theo dõi chuyên cần và giải đáp thắc mắc của sinh viên được phản hồi rất hiệu quả.  

4.2. Bàn luận 

Qua kết quả phỏng vấn GVCN và khảo sát sinh viên các lớp học dự bị tiếng Anh tại khoa 

Ngôn ngữ ứng dụng, Trường Quốc tế - ĐHQGHN có thể thấy mô hình SVTG qua 2 năm áp dụng 

đã mang lại hiệu quả nhất định đối với các lớp học dự bị tiếng Anh và nhận được phản hồi khá tốt 

từ giảng viên và sinh viên. Trong quá trình áp dụng mô hình này hiện vẫn có thể gặp phải một vài 

khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là vấn đề quản lý thời gian của SVTG và kinh nghiệm, kỹ năng 

chuyên môn (chấm bài, soạn bài) của SVTG chưa được hoàn thiện. Tuy nhiên, những trở ngại 

này sẽ sớm được khắc phục và vượt qua nếu được sự quan tâm và giúp đỡ hơn nữa từ phía khoa 

và nhà trường, cụ thể như sau: 

4.2.1. Đối với giảng viên phụ trách 

- Yêu cầu SVTG ký cam kết trách nhiệm trợ giảng; 
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- Liệt kê danh mục công việc và các mốc thời gian SVTG cần hoàn thiện và yêu cầu SVTG 

bám sát các mốc thời gian đó; 

- Theo dõi và đánh giá công việc của SVTG thường xuyên; 

- Hướng dẫn chuyên môn và giám sát các hoạt động chuyên môn như soạn bài, chấm bài để 

khắc phục những hạn chế về chuyên môn như GVCN đã đề cập đến khi phỏng vấn; 

- Điều chỉnh kỳ vọng đối với SVTG kịp thời thông qua ý kiến phản hồi từ sinh viên, đặc biệt 

về khuyến khích và cam kết việc SVTG tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng sinh viên của 

lớp quản lý. 

4.2.2. Đối với Khoa  

- Tuyển chọn những SVTG chất lượng đáp ứng được yêu cầu công việc đề ra; 

- Tổ chức các buổi tập huấn chuyên môn cho SVTG; 

- Giám sát việc phối hợp giữa SVTG và GVCN; 

- Duy trì liên lạc với đội ngũ SVTG để nắm bắt và giải quyết các vấn đề phát sinh 1 cách kịp thời; 

- Cung cấp danh sách SVTG cho các phòng, ban khác để tạo điều kiện cho SVTG phối hợp 

hoạt động khi cần. 

5. Kết luận 

Mô hình SVTG mang lại nhiều lợi ích cho cả sinh viên, giảng viên và nhà trường, được thể 

hiện qua phỏng vấn giảng viên và khảo sát sinh viên các lớp tiếng Anh dự bị. Tuy nhiên, thực tế 

cho thấy việc tuyển chọn, tập huấn, quản lý và đánh giá TGSV còn cần điều chỉnh trong thời gian 

tới để TGSV có thể khắc phục những hạn chế và phát huy hết khả năng của mình. Với các chính 

sách từ phía Khoa và sự quản lý của GVCN như đã đề xuất ở trên, mô hình TGSV sẽ được áp 

dụng rộng rãi hơn tới cả các lớp học chuyên ngành và mang lại hiệu quả thực sự. 
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